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A. PHẦN LỊCH SỬ
I: TRẮC NGHIỆM :
1: Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1. Điểm giống nhau trong cách đánh của quân Lam Sơn trong hai trận Tốt Động -Chúc Động và Chi Lăng - Xương Giang là gì?
A. Dùng thủy chiến, tấn công trên biển.
B. Vừa đánh vừa đàm phán ngoại giao.
C. Đóng cọc gỗ trên sông để phục kích quân địch.
D. Dựa vào địa hình để phục kích, tiêu hao sinh lực địch.
Câu 2. Không giống với các cuộc kháng chiến chống xâm lược thời Lý - Trần, khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong bối cảnh
A.nhà Minh mới được thành lập.
B. Đại Ngu đã bị nhà Minh đô hộ.
C. Nhà Minh lâmvàokhủng hoảng, suy yếu.
D. Đại Việt là quốc gia độc lập, có chủ quyền.
Câu 3. Người sáng lập ra nhà Hồ là ai?
A. Hồ Hán Thương.	B. Hồ Quý Ly.	C. Hồ Nguyên Trừng.	D. Hồ Chí Minh.
Câu 4. Giữa năm 1418, ai là người đóng giả Lê Lợi nhử địch, giải cứu cho chủ tướng và đã hi sinh?
A. Nguyễn Trãi.		B. Lê Lai.		C. Nguyễn Chích.		D. Lê Ngân.
Câu 5. Trong giai đoạn đầu của khởi nghĩa (1418 -1423), nghĩa quân Lam Sơn ở trong tình trạng thế nào?
A. Lực lượng nghĩa quân rất hùng mạnh.
B. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, gặp nhiều khó khăn.
C. Nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi, buộc địch phải rút quân.
D. Nghĩa quân đánh đâu thắng đó, địa bàn hoạt động được mở rộng.
Câu 6. Chính sách về ruộng đất được ban hành dưới thời Hồ Qúy Ly nhằm hạn chế số lượng ruộng đất của chủ đất được gọi là gì?
A. Quân điền.	B. Lộc điền.		C. Hạn điền.		D. Phú điền.
Câu 7. Vào mùa hè năm 1423, Lê Lợi đã đề nghị tạm hoà với quân Minh vì
A. Đang ở trên núi cao xa xôi, hẻo lánh, rất khó phát triển lực lượng.
B. Quân khởi nghĩa bị thiếu lương thực trầm trọng.
C. Quân khởi nghĩa đánh mãi không thắng nên cầu hoà.
D. Muốn tranh thủ thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng.
Câu 8. Thời Lê sơ, hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội?
A. Phật giáo.	B. Nho giáo.		C. Đạo giáo.		D.Thiên chúa giáo.
Câu 9. Dưới thời Lê sơ, việc định kì chia đều ruộng công làng xã được gọi là
A. Phép quân điền.				B. Phép lộc điền.
C. Phép tịch điền					D. Phép đồn điền.
Câu 10. Bộ Quốc Triều hình luật dưới thời Lê sơ còn có tên gọi khác là
A. Luật Gia Long.					B. Hình thư.		
C. Hoàng Việt luật lệ.				D. Luật Hồng Đức.
Câu 11.Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ?
A. Văn học chữ Hán phát triển và chiếm ưu thế.
B. Nho giáo được đề cao, chiếm địa vị độc tôn.
C. Nhà nước tuyển chọn nhân tài qua các khoa thi.
D. Phật giáo được đề cao, trở thành quốc giáo.
Câu 12. Nội dung nào không phản ánh đúng mục đích của nhà nước phong kiến Đại Việt khi dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu?
A. Vinh danh những ngườiđỗ đạt cao trong các kì thi do nhà nước tổ chức.
B. Khuyến khích, cổ vũ tinh thần học tập, thi cử của quần chúng nhân dân.
C. Răn đe quan lại phải có trách nhiệm với với dân cho xứng với bảng vàng.
D.Để lại cho hậu thế những tác phẩm điêu khắc độc đáo, sinh động.
Câu 13. Một trong những điểm tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là: bảo vệ quyền lợi của
A. Hoàng tộc.		B. Phụ nữ.		C. Nhà vua.		D. Địa chủ phong kiến
Câu 14. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nghĩa quân có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn.
B. Quân Minh gặp khó khăn trong nước, phải tạm dừng chiến tranh.
[bookmark: _GoBack]C. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm.
D. Biết dựa vào dân để phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
2: Trắc nghiệm dạng đúng sai.
Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) trong câu hỏi, thí sinh chỉ chọn đúng hay sai.
Câu 1: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về  sự thành lập của vương triều Lê sơ:
a) Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập thành lập nhà Lê sơ.
b) Quốc hiệu là Đại Nam.
c) Đóng đô tại Thăng Long, khôi phục quốc hiệu Đại Việt. 
d) Nhà Lê sơ được thành lập năm 1400.
Câu 2: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nguyên nhân Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ:
a) Nhà Minh thực hiện chính sách bóc lột tàn bạo, bắt dân ta theo phong tục người Minh. 
b) Các cuộc khởi nghĩa của nhà Hậu Trần thất bại khiến nhân dân mất niềm tin.
c) Nhà Minh chủ trương khuyến khích phát triển văn hóa bản địa.
d) Lê Lợi được nhà Minh giao trọng trách bảo vệ khu vực Thanh Hóa.
Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau:
“Vào sáng ngày mồng 5 Tết, tiếng súng nổ liên hồi ở mạn tây nam làm Tôn Sĩ Nghị tỉnh giấc. Đồn Ngọc Hồi đã bị tấn công. Đang lo lắng hướng về phía đó đợi tin, Tôn Sĩ Nghị bỗng thấy lửa rực cháy ở phía Đống Đa và tiếng quân ta hò reo ngày càng gần. Y hốt hoảng, không còn biết xử trí sao nữa, đành nhảy lên “ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp” cùng một số tùy tùng chạy qua cầu phao, vượt sông Hồng lên mạn bắc. Quân sĩ thấy tướng đã chạy, bèn hùa nhau chạy theo chen chúc vượt qua cầu”
(Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn, Đại cương lịch sử Việt Nam toàn tập, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 42 – 423)
a. Đoạn trích phản ánh thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh. 
b. Thắng lợi quân sự được nhắc đến trong đoạn trích diễn ra ở Ngọc Hồi, Đống Đa. 
c. Tôn Sĩ Nghị là vị tướng chỉ huy của quân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh.
d. Đoạn trích chủ yếu nhằm phản ánh tinh thần đoàn kết của quân ta trong các trận quyến chiến chiến lược với kẻ thù.
II.Tự luận
Câu 1: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn?. Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 2: Nêu một số nội dung cải cách của Hồ Quý Ly. Phân tích những tác động của cải cách này đối với xã hội lúc bấy giờ?
Câu 3: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và rút ra nhận xét?.
Câu 4: Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ?. Em hãy cho biết một số ngành nghề thủ công nghiệp vẫn còn tồn tại đến ngày nay?.
B: PHẦN ĐỊA LÍ.
I.TRẮC NGHIỆM
1. Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Rừng A-ma-dôn có đặc điểm nào sau đây?
A. Là rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới.	B. Nằm rải rác ở tất cả các nước Nam Mỹ.
C. Khí hậu có sự phân hoá theo mùa.		D. Tầng vượt tán là những cây gỗ cao 30-45m
Câu 2. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở
A. trung tâm Thái Bình Dương.			B. tây nam Thái Bình Dương.
C. đông nam Thái Bình Dương.		D. đông bắc Thái Bình Dương.
Câu 3. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
A. Ba.          		   B. Bốn.			C. Năm.  	 	       D. Sáu.      
Câu 4. Phía đông dãy Trường Sơn Oxtraylia lại mưa nhiều hơn phía tây dãy Trường Sơn do ảnh hưởng của gió
A. Mậu dịch.		B. Tây ôn đới.		C. Đông cực.	D. Phơn tây nam.
Câu 5. Các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a tập trung ở khu vực nào sau đây?
A. Ven biển phía bắc và phía tây.		B. Sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a.
C. Đồng bằng trung tâm.				D. Ven biển phía đông và phía nam.
Câu 6. Để đạt được hiệu quả cao trong chăn nuôi quy mô lớn đã Ố-xtrây-li-a sử dụng biện pháp nào sau đây?
A. Ứng dụng khoa học công nghệ.		B. Trú trọng hình thức chăn thả.
C. Đa dạng hóa giống gia súc.			D. Tìm kiếm thị trường ổn định.
Câu 7. Những năm gần đây tốc độ khai thác khoáng sản ở Ố-xtrây-li-a đã giảm không phải do
A. đã tìm được nhiều tài loại nguyên mới.
B. bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có.
C. tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế tạo.
D. xuất khẩu khoáng sản thô mang lại giá trị thấp.
Câu 8. Đặc điểm của dân cư Ô-xtrây-li-a là:
A. nhiều dân sinh sống, mật độ dân số cũng cao.
B. ít dân sinh sống, mật độ dân số thấp.
C. dân số thưa thớt, mật độ dân số trung bình.
D. nhiều dân sinh sống, phân bố đồng đều
Câu 9. Châu Đại Dương phần lớn diện tích nằm ở bán cầu nào?
A. Bán cầu Bắc		B. Bán cầu Tây	C. Bán cầu Nam	D. Bán cầu Đông
Câu 10. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
A. Hai bộ phận. B. Ba bộ phận. C. Bốn bộ phận. D. Năm bộ phận.
Câu 11. Vùng đảo châu Đại Dương nằm ở đâu?
A. Trung tâm Thái Bình Dương. B. Trung tâm Đại Tây Dương.
C. Trung tâm Ấn Độ Dương. D. Trung tâm Bắc Băng Dương.
Câu 12. Đặc điểm tự nhiên nổi bật của châu Nam Cực là :
A. bão tuyết bao phủ quanh năm. B. thực vật phát triển mạnh mẽ.
C. mưa quanh năm. D. nhiều động vật sinh sống.
Câu 13. Loài thực vật nào tiêu biểu ở châu Nam Cực?
A. Đồng cỏ.					B. Rừng thưa nhiệt đới.	
C. Rêu, địa y, tảo, nấm.			D. Xa van và rừng thưa
Câu 14. Đâu không phải là đặc điểm khí hậu châu Nam Cực?
A. Có nhiều gió bão mạnh nhất thế giới		B. Có khí áp thấp
C. Nhiệt độ trung bình thấp				D. Mưa ít, mùa đông kéo dài
Câu 15. Xét về diện tích, châu Nam Cực đứng thứ mấy thế giới?
A. Thứ hai. B. Thứ ba. C. Thứ tư. D. Thứ năm.
Câu 16. Châu Nam Cực không tiếp giáp đại dương nào?
A. Thái Bình Dương. B. Bắc Băng Dương. C. Nam Đại Dương. D. Đại Tây Dương.
Câu 17. Người đầu tiên tới được điểm cực Nam của Trái Đất là
A. Bê-linh-hao-den.	B. A-mun-sen.	C. La-da-rép.	D. Booc-rơ-grê-vim.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai . Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Thí sinh trả lời từ câu 18 đến câu 21. Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
	Câu hỏi
	Đúng/sai

	Câu 18. Các đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng ở Bắc Mỹ chủ yếu được khai thác để phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi.
	 

	Câu 19. Sự độc đáo của nền văn hoá Mỹ La-tinh là do sự pha trộn nhiều nền văn hoá ở Trung và Nam Mỹ.
	 

	Câu 20. Kiểu khí hậu ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất là hàn đới.
 
	 

	Câu 21. Từ sau cuộc phát kiến ra châu Mỹ, người châu Âu đã xâm chiếm, khai phá châu Mỹ và xây dựng nền văn hoá phương Tây trên vùng đất mới này.
	 


. Thí sinh trả lời trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 22. Cho biểu đồ sau:
BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ CỦA HAI ĐỊA ĐIỂM Ở CHÂU NAM CỰC
	[image: 5 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 7 Kết nối tri thức (có đáp án, cấu trúc mới)]
	[image: 5 Đề thi Học kì 2 Địa Lí 7 Kết nối tri thức (có đáp án, cấu trúc mới)]


(Nguồn: SGK Địa lí 7- NXB Giáo dục, 2014)
a) Khí hậu Châu Nam Cực rất lạnh, nhiệt độ quanh năm dưới 00C.
b) Nhiệt độ trung bình tháng 1 ở trạm Vô-xtốc cao hơn nhiệt độ trung bình tháng 1 ở trạm Lit-tơn A-mê-ri-can.
c) Biên độ nhiệt năm ở trạm Vô-xtốc nhỏ hơn trạm Lit-tơn A-mê-ri-can.
d) Châu Nam Cực là vùng có khí áp cao và là nơi có nhiều gió bão nhất thế giới.
3. Trắc nghiệm viết câu trả lời ngắn.
Câu 23. Lãnh thổ châu Đại Dương gồm mấy bộ phận?
Câu 24. Dạng địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a là gì?
Câu 25. Tại sao đồng bằng Trung tâm Ô-xtrây-li-a không có người sinh sống?
Câu 26. Châu lục nào lạnh nhất thế giới?
Trả lời: …………………………………………………….
Câu 27: Nguyên nhân chính làm cho băng tan ở Châu Nam cực?
Câu 28: Theo tính toán của các nhà khoa học, đến cuối thế kỉ XXI, nhiệt độ châu Nam Cực tăng lên bao nhiêu độ C?
Câu 29: Lục địa Nam Cực được phát hiện ra vào năm bao nhiêu?
Câu 30: Ai là người đầu tiên tới được điểm cực Nam của Trái Đất?
Câu 31: Nhà thám hiểm A – mun – sen là người nước nào?
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 1: Nêu vai trò của rừng A-ma-dôn? Vì sao nói rừng A- ma dôn được gọi là "lá phổi xanh" của Trái Đất?
Câu 2: 
                   Cho bảng số liệu sau: 
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 
CHÂU ĐẠI DƯƠNG NĂM 2019
                                                                             (Đơn vị: USD)
	Nước
	Ô-Xtrây-li-a
	Niu Di-len
	Va-nu-a-tu
	Pa-Pua- Niu Ghi-nê

	Thu nhập bình quân đầu người
	56 352
	41 267
	3 254
	2 530


                                                      (Nguồn: Theo thống kê của quỹ tiền tệ quốc tế)

a. Nhận xét thu nhập bình quân đầu người của một số quốc gia châu Đại Dương.
b. Hai nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là những nước nào, nổi tiếng về lĩnh vực gì?
Câu 3. Em hãy nêu tác động của việc tan băng ở châu Nam Cực do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với thiên nhiên hoặc con người trên Trái Đất?
Câu 4: 
a) Sự phân hóa về khí hậu giữa phần phía Đông và phía Tây của lục địa Ô-xtrây-li-a được thể hiện như thế nào?
b) Chỉ ra nét đặc sắc về sinh vật của lục địa Ô-xtrây-li-a.
Câu 5. Em hãy mô tả kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.
………………HẾT………………
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